VÍ DỤ
Phiếu điều tra về Khung chương trình ngành Xã hội học
 Người cung cấp thông tin: Giảng viên 
--------------------------------------------------
	Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn

KHOA XÃ HỘI HỌC

=====*=====
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN


Mã số phiếu: ……………….
Ngày thu thập thông tin:   ./… / 2012

Phương pháp thu thập thông tin:  

Điện thoại (          Email  (          

Phỏng vấn trực tiếp (
Kính thưa thầy/cô
Để điều chỉnh chương trình nhằm đào tạo cử nhân Xã hội học có chất lượng tốt hơn chúng tôi thực hiện nghiên cứu này. Kính mong thầy/cô cho biết ý kiến của mình về khung chương trình dự kiến dưới đây. Ý kiến đóng góp của thầy/cô được giữ kín và chỉ phục vụ cho nghiên cứu này. 

Xin chân thành cám ơn thầy/cô !

-----------------------------------------
Câu 1. Xin thầy/cô cho biết ý kiến của mình về mức độ cần thiết và số lượng tín chỉ của các môn học sau đây?
Cách trả lời:

1. Về mức độ cần thiết của các môn học (Xin khoanh tròn phương án trả lời phù hợp với ý kiến của thầy/cô:: 1- Không cần thiết; 2-Ít cần thiết; 3-Không biết; 4-Cần thiết; 5-Rất cần thiết )

2. Về số tín chỉ của các môn học (Xin khoanh tròn phương án trả lời phù hợp với ý kiến của thầy/cô: 1-Quá ít; 2-Ít; 3-Hợp lý; 4- Nhiều; 5- Quá nhiều).

3. Nếu số tín chỉ môn học nào chưa hợp lý, xin thầy/cô kiến nghị số tín chỉ cho môn học đó bằng cách ghi số tín chỉ vào cột cuối cùng.
	
	Môn học
	Số tín chỉ
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ
	Kiến nghị số tín chỉ

	I.
	Khối kiến thức chung trong toàn ĐHQGHN 
	
	
	
	

	1
	Tin học cơ sở
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	2
	Tiếng Anh A1
	4
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	3
	Tiếng Anh A2
	5
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	4
	Tiếng Anh B1
	5
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	5
	Giáo dục thể chất 1
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	6
	Giáo dục thể chất 2
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	II
	Khối kiến thức lĩnh vực
	23
	
	
	

	II.1
	Môn học bắt buộc (17 tín chỉ)
	
	
	
	

	7
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	8
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	9
	Môi trường và phát triển
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	10
	Logic học đại cương
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	11
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	12
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	13
	Xã hội học đại cương
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	II.2
	Môn học tự chọn (chọn 6/8 tín chỉ)
	
	
	
	

	14
	Kinh tế học đại cương
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	15
	Tâm lý học đại cương
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	16
	Thống kê cho khoa học xã hội
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	17
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	III
	Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành
	13
	
	
	

	III.1
	Môn học bắt buộc ( 9 tín chỉ )
	
	
	
	

	18
	Công tác xã hội đại cương
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	19
	Nhân học đại cương
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	20
	Dân số học đại cương
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	21
	Tâm lý học xã hội
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	III.2
	Môn học tự chọn (chọn 5/ 14 TC)
	
	
	
	

	22
	Phát triển cộng đồng
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	23
	Gia đình học
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	24
	Sử dụng phần mềm xử lý số liệu
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	25
	Lịch sử Việt Nam đại cương
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	26
	Tôn giáo học đại cương
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	27
	Tâm lý học giao tiếp
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	IV
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành
	13
	
	
	

	IV.1
	Môn học bắt buộc ( 9 tín chỉ)
	
	
	
	

	28
	Hành vi con người và môi trường
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	29
	Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	30
	Tâm lý học phát triển
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	IV.2
	Môn học tự chọn ( chọn 4/6 tín chỉ)
	
	
	
	

	31
	Chính sách xã hội
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	32
	Xã hội học tôn giáo
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	33
	Tâm lý học sức khỏe
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	V
	Khối kiến thức chuyên ngành
	42
	
	
	

	V.1
	Các môn học bắt buộc (32 tín chỉ)
	
	
	
	

	34
	Lịch sử và Lý thuyết Xã hội học
	5
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	35
	Phương pháp nghiên cứu xã hội học
	4
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	36
	Xã hội học giới
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	37
	Xã hội học gia đình
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	38
	Xã hội học nông thôn
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	39
	Xã hội học đô thị
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	40
	Xã hội học quản lý
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	41
	Xã hội học dân số
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	42
	Xã hội học môi trường
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	43
	Xã hội học văn hóa
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	44
	Xã hội học giáo dục
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	45
	Xã hội học du lịch
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	V.2
	Các môn tự chọn (chọn 10/ 20 TC)
	
	
	
	

	46
	Xã hội học sức khỏe
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	47
	Xã hội học pháp luật và tội phạm
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	48
	Xã hội học kinh tế
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	49
	Xã hội học ứng dụng trong Quản lý nguồn nhân lực
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	50
	Xã hội học lao động-nghề nghiệp
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	51
	Xã hội học cộng đồng
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	52
	Vốn xã hội và mạng lưới xã hội
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	53
	Xã hội học thanh niên
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	54
	Lồng ghép giới trong các dự án phát triển
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	55
	Xã hội học khoa học và công nghệ
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	VI
	Khối kiến thức thực tập, tốt nghiệp (13 TC)
	
	
	
	

	56
	6.1. Thực tập phương pháp xã hội học
	5
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	57
	6.2. Thực tập tốt nghiệp
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	VII
	Khóa luận (hoặc 2 môn thi thay thế)
	5
	
	
	

	58
	7.1 Khóa luận tốt nghiệp
	5
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	59
	7.2. Thiết kế nghiên cứu xã hội học
	3
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	60
	7.2. Các lý thuyết xã hội học kinh điển
	2
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	


Câu 2. Theo thầy/cô, những môn học nào nên được bổ sung vào chương trình ngành Xã hội học và số lượng tín chỉ của mỗi môn cần bổ sung là bao nhiêu?
Cách trả lời: Xin thầy/cô ghi tên cụ thể của môn học và số lượng tín chỉ hợp lý.

	STT
	Tên môn học
	Số tín chỉ

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	


Câu 3. Nếu thầy/cô có thêm ý kiến để cải tiến chương trình đào tạo thì xin thầy/cô viết ra
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 

Một lần nữa xin trân trọng cám ơn thầy/cô
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú: Về việc hướng dẫn người trả lời điền (lựa chọn) các phương án trả lời ở mỗi câu hỏi, thầy/ cô/người thiết kế bảng hỏi có thể cân nhắc nhằm đưa ra hướng dẫn/đề nghị phù hợp để người trả lời thấy thuận tiện. Chẳng hạn, thầy/cô/người thiết kế bảng hỏi có thể đề nghị người trả khoanh tròn số thứ tự của phương án trả lời, hoặc đánh dấu nhân vào số thứ tự của phương án trả lời, hoặc đánh số thứ tự phương án trả lời, vv...
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1

